
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG

TRƯỜNG THPT GIA NGHĨA

Stt
Số 

HS
Tên lớp

Số 

lớp
Phương án Môn học Cụm chuyên đề học tập

HS lựa 

chọn 

NV1

Xếp 

lớp

1 44.0 10A1 1 Phương án 1 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học Toán học, Vật lí, Hóa học 51 44

2 43.0 10A2 1 Phương án 2 Vật lí, Hóa học, Tin học, Giáo dục kinh tế và pháp luật Toán học, Vật lí, Hóa học 46 43

3 42.0 10A3, 10A4, 10A5 3 Phương án 3 Vật lí, Tin học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật Toán học, Vật lí, Ngữ văn 108 126

4 44.3 10A6, 10A7, 10A8 3 Phương án 5 Địa lí, Sinh học, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học Toán học, Sinh học, Ngữ văn 122 133

Stt
Số 

HS
Tên lớp

Số 

lớp
Phương án Môn học Cụm chuyên đề học tập

Lớp 10 

Năm 

22_23

Xếp 

lớp

1 42.7 11A1, 11A2, 11A3 3 Phương án 1 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học Toán học, Vật lí, Hóa học 128 129

2 41.7 11C1, 11C2, 11C3 3 Phương án 2 Địa lí, Nhạc, Công nghệ_TT, Giáo dục kinh tế và pháp luật Toán học, Địa lí, Ngữ văn 125 126

3 47.0 11D1, 11D2, 11D3 3 Phương án 3 Địa lí, Tin học, Công nghệ_TT, Giáo dục kinh tế và pháp luật Toán học, Địa lí, Ngữ văn 141 143

Stt
Số 

HS
Tên lớp

Số 

lớp

Phương án 

lựa chọn
Lựa chọn chủ đề bám sát HKI Lựa chọn chủ đề bám sát HKII

Số học 

sinh 

đăng kí

Xếp 

lớp

1 43.5 12A1,12A2 2 KHTN Vật lí, Hóa học, Sinh học Toán học, Vật lí, Hóa học, Sinh học 87 87

2 48.8
12A3, 12A4, 12A5, 

12A6, 12A7
4 KHXH Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ Toán học, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ 244 244

BIÊN CHẾ LỚP 10 NĂM HỌC 2023 - 2024 (Chương trình 2018)

BIÊN CHẾ LỚP 11 NĂM HỌC 2023 - 2024 (Chương trình 2018)

BIÊN CHẾ LỚP 12 NĂM HỌC 2023 - 2024 (Chương trình 2006)

Gia nghĩa, ngày 11 tháng 8 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG


